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BẢN SO SÁNH QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HIỆN HÀNH

 DỰ THẢO NGÀY 18/5/2012
	DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ
	QUY ĐỊNH CỦA LUẬT 

HIỆN HÀNH
	TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

	Điều 9. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô được hoạch định trên cơ sở Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa ngoại thành và nội thành; phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô làm động lực phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước. 
2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô là căn cứ để phê duyệt, thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
	
	Luật hiện hành chưa quy định về việc xây dựng, phê duyệt, ban hành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Thủ đô HN.



	Điều 10. Quy hoạch chung xây dựng  Thủ đô
1. Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô phải bảo đảm mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm kết nối liên thông hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô với Vùng Thủ đô.
2. Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và quyết định vị trí khu vực Trung tâm chính trị - hành chính quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô sau khi trình Quốc hội cho ý kiến.

3. Việc xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô phải tuân theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
4. Quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật liên quan trực tiếp đến Thủ đô được xây dựng phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và phải được lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
	Luật quy hoạch đô thị

- Điều 20. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị

“2. Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các bộ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương có liên quan”.

- Điều 24. Căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị 

“2. Quy hoạch ngành đã được phê duyệt”.


	- Luật quy hoạch đô thị không quy định phải lấy ý kiến của Quốc hội về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và không phải trình Quốc hội quyết định về vị trí khu vực Trung tâm chính trị - hành chính quốc gia.

- Theo Luật quy hoạch đô thị thì việc lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc TW phải căn cứ vào quy hoạch ngành đã được phê duyệt và bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành. Thực tế hiện nay, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (quy hoạch không gian) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khoản 4 Điều 10 của dự thảo Luật quy định khác với Luật quy hoạch nhằm bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch mà có liên quan đến trực tiếp đến Thủ đô, trong đó lấy Quy hoạch không gian Thủ đô làm gốc.

	Điều 11. Quản lý quy hoạch Thủ đô

1. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành biện pháp bảo đảm thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; quyết định tuyến đường giao thông quan trọng quy định tại khoản 4 Điều này.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ về tài chính, đất đai để di dời một số cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bệnh viện ra khỏi nội thành.

Quỹ đất sau khi di dời được ưu tiên sử dụng phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các công trình tiện ích công cộng, công trình hạ tầng xã hội, công trình hạ tầng kỹ thuật.
3. Trong nội thành không mở rộng diện tích sử dụng đất, quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có; không xây dựng mới khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Khi lập quy hoạch chi tiết trục đường giao thông quan trọng, phải bảo đảm phạm vi lập quy hoạch tối thiểu là 50 mét mỗi bên, kể từ phía ngoài chỉ giới đường đỏ của tuyến đường dự kiến. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc lập quy hoạch trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch; căn cứ vào yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô và ý kiến của cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định.  

Khi triển khai dự án phát triển tuyến đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội phải đồng thời tổ chức thu hồi đất hai bên đường để sử dụng theo quy hoạch. Việc thu hồi đất trong trường hợp này được áp dụng như trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phục vụ lợi ích công cộng. 

Trong trường hợp quy hoạch có xây dựng tại chỗ nhà ở tái định cư hoặc thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh thì phải ưu tiên cho người có đất bị thu hồi được tái định cư hoặc tham gia dự án sản xuất, kinh doanh đó.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cụ thể ranh giới, mốc giới, diện tích phần đất hai bên đường cần phải thu hồi.
	- Luật quy hoạch đô thị
Điều 21. Hình thức, thời gian lấy ý kiến

“3. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng”.

- Luật đất đai

Điều 38. Các trường hợp thu hồi đất

“Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

1. Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;…”


	- Luật hiện hành chưa quy định: + Việc di dời một số cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bệnh viện ra khỏi nội thành;

+ Trách nhiệm của cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện di dời;
+ Thứ tự ưu tiên việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời;
+ Những trường hợp cấm quy định tại khoản 3 Điều 11 của dự thảo Luật.
- Luật quy hoạch đô thị không quy định việc UBND thành phố căn cứ vào yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố và ý kiến của cộng đồng dân cư để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. Đây là điểm mới của dự thảo Luật Thủ đô.

- Luật đất đai không quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất hai bên đường để sử dụng theo quy hoạch khi triển khai dự án phát triển tuyến đường giao thông là thu hồi đất vì mục đích lợi ích công cộng hay phát triển kinh tế.



	Điều 12. Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và trật tự xây dựng Thủ đô

1. Không gian, kiến trúc, cảnh quan và trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thủ đô phải được quản lý nghiêm theo đồ án quy hoạch; việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan khu vực nông thôn phải bảo đảm đồng bộ, phù hợp với việc quản lý, tạo lập không gian xanh của Thủ đô; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các hình thái kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử.

2. Đối với các tuyến đường giao thông quan trọng trong nội thành cần cải tạo, chỉnh trang thì phải lập dự án đồng bộ cả đường giao thông và cải tạo, chỉnh trang công trình hai bên đường, bảo đảm giữ gìn không gian kiến trúc đặc trưng của đô thị, phát triển cân bằng, ổn định, nâng cao điều kiện sống của người dân. 

3. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định các tuyến đường giao thông cần cải tạo, chỉnh trang quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Tổ chức lập và thực hiện dự án quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Ban hành quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và nông thôn; quy chế cải tạo và kiểm soát phát triển khu vực trung tâm đô thị Thủ đô được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

c) Xác định các khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế đô thị. Việc quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị và cấp giấy phép xây dựng phải tuân thủ thiết kế đô thị;
d) Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị phù hợp với điều kiện thực tế tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
	- Luật quy hoạch đô thị:
Điều 31. Lập quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang đô thị; phát triển khu đô thị mới và trục đường mới trong đô thị
1. Khi lập quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang đô thị phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các yếu tố về văn hoá - xã hội, môi trường của đô thị, của khu vực lập quy hoạch để có giải pháp bổ sung, điều chỉnh hợp lý nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đô thị, bảo đảm yêu cầu sử dụng về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; giữ gìn, phát huy được bản sắc, không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị. 

Điều 60. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

1. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho toàn bộ đô thị do mình quản lý.

2. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải phù hợp với đồ án quy hoạch đô thị, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị đã được ban hành và điều kiện thực tế của đô thị.

- Luật xây dựng

Điều 6. Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng

1. Hệ thống quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng phải do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành hoặc công nhận để áp dụng thống nhất trong hoạt động xây dựng.
	- Luật quy hoạch đô thị không quy định cụ thể yêu cầu lập dự án đồng bộ cả tuyến đường giao thông và cải tạo, chỉnh trang công trình hai bên đường. Dự thảo Luật chỉ giới hạn đối với các tuyến đường giao thông trong nội thành.

- Luật quy hoạch đô thị chưa  quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với khu vực nông thôn.
- Theo quy định tại của Luật quy hoạch đô thị thì việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan phải theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, quy chế này là bằng ngôn từ, còn thiết kế đô thị thì cả bằng ngôn từ và bản vẽ. Quy định như dự thảo Luật Thủ đô đầy đủ và chặt chẽ hơn so với quy định của Luật quy hoạch đô thị.

- Theo quy định của Luật xây dựng thì hiện nay quy chuẩn, tiêu chuẩn đang được áp dụng chung cho toàn quốc. Thủ đô hiện có nhiều khu vực được hình thành và phát triển từ lâu đời. Nếu áp dụng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn chung như vậy sẽ không khả thi, không thể cải tạo tái thiết lại đô thị.

	Điều 13. Phát triển kinh tế Thủ đô

1. Phát triển kinh tế Thủ đô theo yêu cầu hiện đại và bền vững; ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, các ngành dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ sạch. 

2. Phát triển kinh tế ngoại thành bảo đảm tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái và nông sản sạch; củng cố và phát triển có chọn lọc các nghề và làng nghề truyền thống; xây dựng nông thôn mới.

3. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế ngoại thành, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

4. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch ổn định vùng sản xuất nông nghiệp, vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, các biện pháp huy động nguồn vốn đầu tư để phát triển các ngành, vùng kinh tế quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Ban hành quy chế bảo tồn, khôi phục, củng cố và phát triển các nghề, làng nghề truyền thống, các ngành nghề mới chất lượng cao, thu hút lao động địa phương.
	
	Toàn bộ nội dung Điều này, luật hiện hành chưa quy định.

	Điều 14. Phát triển giáo dục và đào tạo

1. Xây dựng Thủ đô thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu của cả nước, có uy tín ở khu vực và thế giới. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,  trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn Thủ đô, theo hướng ưu tiên tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.

3. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Ban hành chính sách về cơ sở vật chất, cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thực hiện chương trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý;  

b) Ban hành chính sách liên kết, hợp tác đầu tư, xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao. 

4. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Quy định cụ thể tiêu chí cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao phù hợp với khu vực và thế giới; đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao đạt các tiêu chí đã ban hành;

b) Quy định bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao.
	Luật giáo dục

Điều 29. Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa
“3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông … trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa”. 
	- Nội dung tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4(a) chưa được các luật hiện hành quy định.  

- Khác với Luật giáo dục,  khoản 4 (b) Điều 14 của dự thảo Luật thủ đô giao UBND thành phố Hà Nội quy định bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao của Hà Nội.

	Điều 15. Phát triển khoa học và công nghệ

1. Xây dựng Thủ đô thành trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước; ưu tiên phát triển các dịch vụ khoa học và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch trên địa bàn Thủ đô.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các biện pháp nhằm khai thác hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong nước và nước ngoài; phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn Thủ đô gắn kết với thị trường công nghệ trong nước và quốc tế. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ ở Thủ đô.
	Luật khoa học và công nghệ

Điều 27. Khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

“1. Nhà nước có chính sách, biện pháp khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tích cực ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. Tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đổi mới quản lý kinh tế - xã hội, đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm được hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng và các ưu đãi khác…”
	- Luật khoa học và công nghệ mới chỉ quy định mục tiêu phát triển khoa học công nghệ nói chung, chưa quy định mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ đối với Thủ đô.
- Khoản 2 và khoản 3 của dự thảo Luật Thủ đô khác với Luật khoa học và công nghệ ở chỗ quy định rõ chủ thể có trách nhiệm ban hành biện pháp để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của Thủ đô.



	Điều 16. Bảo tồn và phát triển văn hoá
1. Bảo tồn, phát triển văn hoá Thủ đô tiêu biểu cho bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống ngàn năm văn hiến, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và của dân tộc; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. 

2. Các khu vực đặc thù trên địa bàn Thủ đô cần được tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bao gồm:

a) Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình;

b) Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; các di tích quốc gia đặc biệt khác trên địa bàn Thủ đô.

c) Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây; 

d) Khu phố cổ, biệt thự cũ, làng cổ, làng nghề truyền thống;

đ) Khu vực đặc thù khác theo quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
3. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, tham gia bảo tồn, tôn tạo, xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí ở Thủ đô theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này và quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực về văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

5. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chính sách khuyến khích việc xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

6. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Ban hành quy định về tiêu chí văn hóa, nếp sống văn hóa trên địa bàn Thủ đô phù hợp với truyền thống văn hóa và vị trí, vai trò của Thủ đô;

b) Ban hành quy chế bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các khu vực quy định tại khoản 2 Điều này.
	Luật di sản văn hóa

- Điều 9

1. Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

2. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hóa. Chủ sở hữu di sản văn hóa có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

3. Nhà nước đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Điều 59
Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, bảo tàng quốc gia, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử cách mạng và di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu. 

- Điều 57
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các hội về văn học và nghệ thuật, khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

Nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Điều 61
1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

2. Việc đóng góp, tài trợ cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được xem xét ghi nhận bằng các hình thức thích hợp. 
Điều 34
“... Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này”
	- Luật di sản văn hóa mới chỉ quy định nguyên tắc chung là Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa mà không quy định cụ thể các khu vực đặc thù trên địa bàn Thủ đô cần được tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa như dự thảo Luật Thủ đô.

- Luật di sản văn hóa không quy định riêng về việc ưu tiên ngân sách để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô.

- Luật di sản văn hóa chỉ quy định Nhà nước có chính sách xã hội hóa trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa mà không quy định xã hội hóa trong việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí ở Thủ đô theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

- Khác với Luật di sản văn hóa, dự thảo Luật Thủ đô quy định cụ thể trách nhiệm của các chủ thể trong việc xây dựng, ban hành các chính sách quy định tại khoản 3 Điều 17; đặc biệt là quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực về văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

- Luật hiện hành không quy định thẩm quyền quy định về tiêu chí văn hóa, nếp sống văn hóa phù hợp với truyền thống văn hóa và vị trí, vai trò của Thủ đô. Luật di sản văn hóa mới chỉ quy định việc ban hành quy chế bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích là thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

	Điều 17. Quản lý và bảo vệ môi trường

1. Quản lý, bảo vệ môi trường Thủ đô bảo đảm kết hợp hài hoà giữa các yếu tố văn hóa, lịch sử, kinh tế, môi trường tự nhiên và bảo đảm tỷ lệ không gian xanh; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường; hạn chế tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu; khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm cân bằng sinh thái; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

2. Sông, suối, hồ, rừng, cây xanh trên địa bàn Thủ đô phải được bảo vệ, quản lý nghiêm, sử dụng hiệu quả, hợp lý, phù hợp với chức năng sinh thái, cảnh quan và bảo đảm duy trì, phát triển không gian mặt nước, không gian xanh. 

Nghiêm cấm lấn chiếm, gây ô nhiễm sông, suối, hồ, công viên, vườn hoa; san, lấp sông, hồ; phá rừng, cây xanh trên địa bàn Thủ đô; xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm cải tạo sông, hồ, suối bị ô nhiễm, xuống cấp. Việc cải tạo các sông, suối, hồ phải phù hợp với quy định về kiến trúc, cảnh quan, môi trường của Thủ đô.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành một số chỉ số môi trường quan trọng về đất, nước, không khí và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của Thủ đô sau khi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan. 

4. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi  nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp thực hiện các biện pháp giải quyết triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô.

5. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Ban hành biện pháp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ sông, suối, hồ, rừng, cây xanh, công viên, vườn hoa quy định tại khoản 2 Điều này; bảo vệ vành đai xanh của Thủ đô;

b) Ban hành chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.
	Luật bảo vệ môi trường: Chương II (Tiêu chuẩn môi trường)


	Luật bảo vệ môi trường mới chỉ quy định nguyên tắc xây dựng và áp dụng, nội dung, hệ thống tiêu chuẩn môi trường quốc gia, yêu cầu và việc công bố, áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia. 
Dự thảo Luật Thủ đô quy định đặc thù cho Thủ đô theo hướng yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với việc quản lý môi trường trên địa bàn Thủ đô là một số chỉ số môi trường quan trọng về đất, nước, không khí và tiếng ồn được quy định cao hơn tiêu chuẩn chung (khoản 3); đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện các biện pháp giải quyết triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô (khoản 4, khoản 5).

	Điều 18. Phát triển, quản lý nhà ở

1. Quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở và các khu đô thị phải phù hợp với yêu cầu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân. Việc phát triển các khu nhà ở trên địa bàn Thủ đô phải tuân thủ quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn Thủ đô.

Trong các dự án phát triển nhà ở thương mại phải dành tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở cao hơn so với quy định chung của cả nước để phát triển nhà ở xã hội. 

3. Cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ không bảo đảm an toàn cho người sử dụng và mỹ quan đô thị; tạo lập các khu đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống theo tiêu chí giảm mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất nhưng không làm gia tăng đột biến dân cư, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

4. Việc cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ phải bảo tồn, phát huy giá trị các hình thái kiến trúc theo quy định của pháp luật về quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị và bảo vệ di sản văn hóa.

5. Chính phủ ban hành chính sách ưu tiên đầu tư và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành.

6. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành biện pháp thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Quy định cụ thể tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ để thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

c) Lập quy hoạch để thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
	Luật nhà ở
- Điều 48. Quy hoạch phát triển nhà ở xã hội

“1. Trong quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải xác định rõ quy hoạch xây dựng quỹ nhà ở xã hội....”

- Điều 81. Bảo trì, cải tạo nhà chung cư

1. Chủ sở hữu nhà chung cư chịu trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng của mình; có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trong việc bảo trì phần sở hữu chung. 

Chính phủ quy định cụ thể kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

2. Việc cải tạo nhà chung cư cao tầng phải có thiết kế và dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp mở rộng diện tích thì phải được tối thiểu hai phần ba tổng số chủ sở hữu nhà chung cư đồng ý.

- Điều 86 

“Trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

...2. Quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu đô thị, điểm dân cư nông thôn; quản lý việc thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở; quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước do Chính phủ giao...”
	- Luật nhà ở chưa quy định:

 + Chính sách ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn Thủ đô (khoản 2).

+ Bắt buộc dành tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở cao hơn trong các dự án phát triển nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô (khoản 2). 
- Luật nhà ở chưa quy định cụ thể định hướng và yêu cầu đối với việc cải tạo các khu chung cư cũ. Dự thảo Luật Thủ đô quy định chặt chẽ điều kiện đối với việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ là cần giảm mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất nhưng không làm gia tăng đột biến dân cư (khoản 3).

- Luật hiện hành chưa có quy định ưu tiên phát triển nhà ở xã hội ở ngoại thành (khoản 5). 

- Khác với Luật nhà ở, dự thảo Luật Thủ đô giao UBND thành phố Hà Nội quy định cụ thể tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại [khoản 7(a)].

- Luật hiện hành chưa quy định trách nhiệm của cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, ban hành quy định nhằm huy động các nguồn lực cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ [khoản 7(b,c)]. 

	Điều 19. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thủ đô được xếp vào loại đặc biệt quan trọng và phải được xây dựng, phát triển đồng bộ, hiện đại, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và ban hành chính sách huy động nguồn lực khác để xây dựng, phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị do thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng và do các bộ, ngành chuyển giao cho Thủ đô;

b) Đầu tư đồng bộ hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn, hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị, hệ thống thông tin liên lạc và kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô;

c) Xây dựng quy hoạch hệ thống các công trình ngầm trên địa bàn Thủ đô.
	
	Chưa có luật quy định:

+ Việc xếp loại hạ tầng kỹ thuật đô thị;
+ Cơ chế xã hội hóa trong việc huy động nguồn lực để xây dựng, phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, mà Ngân sách khó có thể đáp ứng đủ (khoản 2);
+ Trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và bảo dưỡng theo quy định toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thủ đô do các bộ, ngành đầu tư và chuyển giao cho Thủ đô (khoản3).



	Điều 20. Quản lý giao thông vận tải

1. Hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn Thủ đô được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại, phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và quy hoạch giao thông Thủ đô; ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống vận tải hành khách công cộng.

2. Các đoạn tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Thủ đô, trừ các đường cao tốc, được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý sau khi được xây dựng, cải tạo hoặc điều chỉnh.

3. Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội có trách nhiệm ban hành các chính sách: 

a) Ưu tiên phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng, phương thức vận tải khối lượng lớn;

b) Sử dụng các phương tiện giao thông phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và yêu cầu quản lý của Thủ đô;

c) Khuyến khích đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:  

a) Quản lý, bảo trì, khai thác hiệu quả hệ thống giao thông do thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng và đoạn tuyến quốc lộ được chuyển giao theo quy định tại  khoản 2  Điều này; 

b) Tổ chức giao thông, bảo đảm sự thông suốt của các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Thủ đô.
	Luật giao thông đường bộ:

- Điều 48 

“3. Trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ quy định như sau:

a) Hệ thống quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm;

b) Hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm. Việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;”.
	- Chưa có luật quy định trách nhiệm chuyển giao các đoạn tuyến quốc lộ đi qua địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành đó quản lý như quy định tại khoản 2, Điều 20 của dự thảo Luật Thủ đô.

- Khác vời Luật giao thông đường bộ, dự thảo Luật Thủ đô phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được quản lý các đoạn tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Thủ đô (Luật giao thông đường bộ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý) - khoản 4.



	Điều 21. Quản lý dân cư

1. Dân cư trên địa bàn Thủ đô được quản lý với quy mô, mật độ, cơ cấu hợp lý theo quy hoạch. 
2. Công dân đang tạm trú được đăng ký thường trú tại nội thành nếu có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê lâu dài ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở và đã tam trú liên tục tại chỗ ở đó từ 02 năm trở lên.
3. Việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú. 

4. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định, thực hiện các biện pháp ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành; phối hợp với các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương trong Vùng Thủ đô đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm, nhằm hạn chế tình trạng di dân tự phát vào nội thành Hà Nội.
	Luật cư trú

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
	Dự thảo Luật Thủ đô quy định khác với Luật cư trú  như sau:

- Quy định chặt hơn điều kiện đăng ký thường trú trong khu vực nội thành:
+ Trường hợp thuê nhà thì phải có điều kiện là nhà của tổ chức, cá nhân phải có đăng ký kinh doanh nhà ở;

+ Quy định thời hạn đã tạm trú liên tục là từ 02 năm trở lên.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật giao trách nhiệm cho HĐND và UBND trong việc quy định các biện pháp kinh tế - kỹ thuật  cùng với biện pháp hành chính để bảo đảm quy mô, mật độ dân cư hợp lý ở nội thành (khoản 4).

	Điều 22. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xử phạt vi phạm hành chính 

1. Trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được bảo đảm bằng các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả; mọi vi phạm pháp luật phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính ở nội thành được thực hiện theo quy định sau: 

a) Áp dụng mức phạt tiền cao hơn, nhưng không quá 02 lần mức phạt tiền tối đa do Chính phủ quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong lĩnh vực trật tự và an toàn xã hội, văn hóa, đất đai, xây dựng.

b) Các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính do Chính phủ quy định thì cũng có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức phạt tiền cao hơn đối với các hành vi vi phạm hành chính do Chính phủ quy định áp dụng trong nội thành.
3. Chính phủ quy định cụ thể mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt theo từng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.  
	
	Luật hiện hành chưa có quy định áp dụng mức phạt tiền (cả thẩm quyền phạt) cao hơn, nhưng không quá 02 lần mức phạt tiền tối đa do Chính phủ quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong lĩnh vực trật tự và an toàn xã hội, văn hóa, đất đai, xây dựng ở nội thành Hà Nội.

Hiện nay, nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính đang được áp dụng chung thống nhất trong cả nước được quy định tại Pháp lệnh xử lý phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

	Điều 23. Chính sách, cơ chế về tài chính 

1. Thực hiện cơ chế tài chính - ngân sách  đối với Thủ đô Hà Nội theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cùng với vốn đối ứng trong nước, vốn thực hiện các chương trình, dự án, nguồn tín dụng ưu đãi cho Thủ đô trên cơ sở các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định.

3. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình được thực hiện một số biện pháp sau đây để xây dựng, phát triển Thủ đô:

a) Trong trường hợp cần thiết, được vay vốn từ nguồn tài chính của Nhà nước, tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng, phát triển Thủ đô theo quy định của pháp luật;

b) Quy định mức thu phí, lệ phí cao hơn không quá 2 lần so với mức thu quy định chung của Chính phủ đối với các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố trong các lĩnh vực môi trường, giao thông vận tải nhằm đầu tư bảo vệ môi trường và xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông.
	
	Khoản 2: Luật chưa có quy định

- Khoản 3 (b): Luật chưa có quy định. Hiện nay Pháp lệnh phí, lệ phí chỉ xác định nguyên tắc về mức thu phí, lệ phí để áp dụng chung trong cả nước. 

	Điều 24. Quản lý đất đai 

1. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện một số biện pháp:

a) Ban hành biện pháp bảo đảm việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thủ đô; 

b) Tổ chức xây dựng, công bố công khai hệ thống thông tin địa lý, thông tin địa chính, thông tin về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thủ đô;

2.  Khi thực hiện thu hồi đất của trụ sở các cơ quan trung ương, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thủ đô để sử dụng cho mục đích đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất sạch cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện di dời. Ngân sách các cấp bố trí kinh phí đầu tư cho cơ quan, đơn vị theo phân cấp hiện hành.
	
	Chưa có luật quy định trách nhiệm của UBND trong việc bố trí quỹ đất sạch khi thực hiện thu hồi đất; và trách nhiệm của các cấp ngân sách trong việc bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cho cơ quan, tổ chức sau khi di dời (khoản 2)


